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THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI SỐ 30/2008/TT-BLĐTBXH 

NGÀY 09 THÁNG 12 NĂM 2008
HƯỚNG DẪN QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO

Ở CÁC CẤP ĐỊA PHƯƠNG


Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 42/2002/QĐ-TTg ngày 19 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và điều hành các Chương trình mục tiêu quốc gia;

Căn cứ Quyết định số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006-2010;

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình kiểm tra, đánh giá định kỳ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo ở các cấp địa phương như sau:

I. QUY TRÌNH KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1.  Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá

a) Mục đích:

- Đánh giá việc triển khai, tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo ở địa phương;

- Đánh giá việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm theo Thông tư số 04/2007/TT-BLĐTBXH ngày 28/02/2007 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo hàng năm (gọi tắt là Thông tư 04/ 2007/TT-BLĐTBXH), trên cơ sở đó xác định các nguyên nhân sai sót (nếu có);

- Đánh giá việc thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo trên địa bàn;

- Đề xuất các giải pháp, biện pháp và kiến nghị của địa phương trong tổ chức thực hiện. 

b) Nội dung kiểm tra, đánh giá:

- Đánh giá việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo của địa phương;

- Kiểm tra rà soát đối tượng (thực hiện 01 lần/năm):

+ Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện quy trình rà soát hộ nghèo so với quy định tại Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH; 

 + Kiểm tra đối tượng thụ hưởng chính sách, dự án;

- Đánh giá kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo:

+ Thu thập các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các chính sách, dự án thuộc chương trình giảm nghèo;

+ Tiến độ và kết quả thực hiện các dự án, chính sách giảm nghèo so với kế hoạch;

+ Kết quả, mức độ thụ hưởng các chính sách, dự án giảm nghèo.

2. Phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá

a) Thu thập các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của địa phương về thực hiện chương trình giảm nghèo.

b) Tham vấn cán bộ xã, thôn, bản: Cấp uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, thành viên ban giảm nghèo xã, trưởng thôn, bản.

c) Tham vấn hộ dân với tư cách là đối tượng thụ hưởng, tham gia thực hiện chương trình để đánh giá mức độ tiếp cận và thụ hưởng các chính sách, dự án giảm nghèo.

d) Công cụ sử dụng: phiếu nhận dạng nhanh và khảo sát nhanh thu nhập hộ theo Thông tư 04/2007/TT-BLĐTBXH; bảng hỏi, câu hỏi tham vấn, các mẫu biên bản ( Mẫu số 1, 2, 3, 4, 5 ) kèm theo Thông tư này.

3. Cách thức tiến hành kiểm tra, đánh giá

a) Cấp tỉnh: 

- Thông báo cho Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo cấp huyện về mục đích, nội dung kiểm tra, đánh giá;

- Thu thập các thông tin về chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chương trình giảm nghèo trên địa bàn; kết quả thực hiện; kết quả tổ chức rà soát hộ nghèo;

- Thống nhất với Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo cấp huyện kế hoạch kiểm tra;

- Chọn ngẫu nhiên xã để tiến hành kiểm tra;

- Đề nghị cấp huyện cử đại diện tham gia đoàn kiểm tra;

- Tiến hành các nội dung kiểm tra, đánh giá ở cấp xã như quy định ở Điểm c, Mục 3 trong Thông tư này.

b) Cấp huyện: 

- Thông báo với ban giảm nghèo xã về mục đích, nội dung kiểm tra, đánh giá;

- Chọn ngẫu nhiên thôn, bản để tiến hành kiểm tra;

- Thu thập các tài liệu liên quan;

- Đề nghị cấp xã phối hợp kiểm tra tại thôn, bản đã chọn;

- Tiến hành kiểm tra, đánh giá ở thôn, bản và tham vấn trực tiếp với một số hộ dân.

c) Cấp xã:

- Nghe các thành viên ban giảm nghèo báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo theo các lĩnh vực được phân công;

- Thu thập các tài liệu liên quan:

+ Kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo;

+ Kết quả rà soát hộ nghèo; 

+ Kiểm tra kết quả rà soát hộ nghèo; kiểm tra sổ cái theo dõi hộ nghèo; kiểm tra danh sách hộ nghèo;

- Tham vấn hộ nghèo về mức độ tiếp cận, thụ hưởng các chính sách giảm nghèo, tìm hiểu nhu cầu, nguyện vọng cần trợ giúp của hộ;

- Tiến hành phúc tra một số hộ thoát nghèo, tái nghèo, nghèo mới (lưu ý cả hộ không nghèo trong danh sách nhưng có khả năng nghèo qua quan sát trực quan).

4. Báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá

a) Kết quả kiểm tra, đánh giá phải được báo cáo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điểm 3, Mục I tại Thông tư này chậm nhất sau 10 ngày khi kết thúc kiểm tra.

b) Nội dung báo cáo kết quả kiểm tra, đánh giá:

- Báo cáo hành chính;

- Báo cáo nội dung và kết quả kiểm tra theo từng nội dung, trong đó cần đánh giá cụ thể:

+ Ưu điểm và ghi nhận kết quả thực hiện của địa phương;

+ Những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân;

+ Những khuyến nghị với các cấp để khắc phục.

- Các báo cáo thực hiện chương trình giảm nghèo của địa phương, số liệu liên quan;

- Biên bản kiểm tra, biên bản toạ đàm, tham vấn với cán bộ các cấp và hộ dân.

II.  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CẤP TRONG KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ

1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (gọi tắt là cấp tỉnh)

a) Đề xuất với Uỷ ban nhân dân tỉnh kế hoạch kiểm tra, đánh giá hàng năm; hoàn thiện công cụ, thống nhất in ấn mẫu biểu kiểm tra, đánh giá trên địa bàn.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan chỉ đạo thực hiện việc kiểm tra, đánh giá đối với cấp huyện.

c) Trình Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh kết quả kiểm tra, đánh giá định kỳ, báo cáo Ban chỉ đạo của Chính phủ thực hiện các chương trình giảm nghèo.

2. Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội các quận, huyện, thị xã (gọi tắt là cấp huyện)

 a) Đề xuất với Uỷ ban nhân dân huyện kế hoạch kiểm tra, đánh giá; phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức thực hiện việc kiểm tra, đánh giá đối với cấp xã.

b) Chỉ đạo các xã xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá định kỳ.

c) Báo cáo Uỷ ban nhân dân huyện kết quả kiểm tra, đánh giá định kỳ trên địa bàn và báo cáo Ban chỉ đạo giảm nghèo cấp tỉnh. 

3. Ban giảm nghèo các xã, phường, thị trấn (gọi tắt là cấp xã)

a) Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá, phân công trách nhiệm cụ thể theo dõi cho các thành viên ban giảm nghèo cấp xã.

b) Trực tiếp thực hiện kiểm tra, đánh giá đối với các hộ nghèo.
c) Báo cáo Uỷ ban nhân dân xã kết quả kiểm tra, đánh giá và báo cáo ban chỉ đạo giảm nghèo huyện.

4. Thời gian tiến hành kiểm tra, đánh giá ở các cấp địa phương

a) Cấp xã: thực hiện định kỳ vào ngày 25 hàng tháng.

b) Cấp huyện: tiến hành quý 1 lần từ ngày 20 tháng cuối quý.

c) Cấp tỉnh: tiến hành 2 lần/năm, thực hiện từ ngày 15/6 và 15/11 hàng năm.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương gửi ý kiến về Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để có hướng dẫn, bổ sung kịp thời./. 

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

Lê Bạch Hồng
Mẫu số 1                          HƯỚNG DẪN THAM VẤN CÁN BỘ XÃ/THễN

1. Thành phần tham vấn: Đại diện UBND, HĐND; cỏc tổ chức đoàn thể; thành viờn Ban giảm nghốo xó; trưởng thôn, bản.

2. Số lượng tham gia: 15-20 người

3. Địa điểm: Trụ trở UBND

4. Thời gian: 3-4 giờ (1 buổi)

5. Nội dung tham vấn chớnh:

· Chỉ đạo của cấp ủy, HĐND, UBND xó  thực hiện chương trỡnh giảm nghốo (hệ thống văn bản)

+ Xó đó tổ chức, phõn cụng nhiệm vụ như thế nào?

+ Chỉ đạo thực hiện (hệ thống văn bản) như thế nào?

+ Khó khăn, hạn chế, nguyên nhân là gỡ?

· Quy trỡnh ra soỏt hộ nghốo và Kết quả ra soỏt

+ UBND xó tổ chức rà soỏt hộ nghèo hàng năm như thế nào: phân công, tổ chức thực hiện

+ Kết quả rà soỏt ?

+ Những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân?

· Những dự án, chính sách giảm nghèo nào thực hiện ở địa phương

+Tên các dự án đang triển khai thực hiện ở địa phương?

+Nguyên nhân một số dự án không được triển khai?

· Tiến độ thực hiện các dự án, chớnh sỏch 

+ Tỡnh hỡnh tiến độ thực hiện từng dự án/chính sách?

+ Khó khăn, tồn tại và nguyên nhân?

· Kết quả (đối tượng, mức độ hưởng lợi) 

+ Xác định đối tượng hưởng thụ các dự án, chính sách như thế nào?

+ Mức độ/quy mô đối tượng hiện nay?

+ Khó khăn, hạn chế và nguyờn nhõn?

6. Cụng cụ tham vấn:

· Đặt các câu hỏi 

· Hướng dẫn thảo luận từng nội dung

7. Kết quả tham vấn: bỏo cỏo dạng biờn bản tham vấn

Mẫu số 2:                           HƯỚNG DẪN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG 

1. Thành phần tham vấn: NGƯỜI DÂN theo nội dung tham vấn/kiểm tra

2. Số lượng tham gia: 15-20 người/cuộc tham vấn

3. Địa điểm: Tại thôn hoặc xó

4. Thời gian: khụng quỏ 3-4 giờ (1 buổi)/một cuộc tham vấn

5. Nội dung tham vấn chớnh:

· Quy trỡnh ra soỏt hộ nghốo và kết quả ra soỏt

· Người dân (nghèo , không nghèo,…) tham gia vào quỏ trỡnh ra soỏt hộ nghốo tại địa phương (thôn, xó)

· í kiến về cỏc bước rà soát ở địa phương

· í kiến về kết quả rà soỏt tại thụn/xó

· í kiến của người dân về những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

· Những dự ỏn, chớnh sỏch giảm nghốo nào thực hiện ở địa phương

· Người nghèo đang được hưởng những hỗ trợ giảm nghèo nào, từ khi nào, từ đâu?

· Kết quả (đối tượng, mức độ hưởng lợi) 

· Cách xác định đối tượng hưởng thụ lợi ích như thế nào? người dân tham gia như thế nào?

· Quy mô đối tượng được hưởng so với quy mô đối tượng?

· Mức hưởng là bao nhiêu?

· Ý kiến về những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân đối với người dân trong việc thực hiện các chính sách, dự án

6. Cụng cụ tham vấn:

· Đặt các câu hỏi (xem nội dung): thời điểm rà soát, ai làm, làm như thế nào, có được tham gia không?

· Hướng dẫn thảo luận từng nội dung

7. Kết quả tham vấn: bỏo cỏo dạng biờn bản tham vấn

Mẫu số 3.             Mẫu biên bản họp tham vấn với cán bộ xã

Hôm nay, ngày     tháng      năm 200, đoàn kiểm tra của ...................... 

do Ông/Bà 

làm trưởng đoàn đã tới làm việc và tổ chức tham vấn tại xã            Huyện                   tỉnh.

Tham dự cuộc họp có các thành phần:

1. Đại diện đoàn kiểm tra của tỉnh (huyện):

2. Đại diện huyện

3. Đại diện Đảng uỷ, HĐND, UBND xã và các đoàn thể Chính trị- Xã hội (ghi rõ thành phần, chức danh, họ tên và danh sách kèm theo).

Nội dung tham vấn:

1. Trưởng đoàn kiểm tra thông báo mục đích và nội dung cuộc họp tham vấn, đưa ra các câu hỏi tham vấn.

2. Các ý kiến thảo luận của cán bộ xã:

2.1. Về tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn.

2.2. Về kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo.

2.3. Về quy trình thực hiện rà soát hộ nghèo

3. ý kiến giải đáp của đoàn kiểm tra:

3.1. Những ý kiến đã giải đáp trực tiếp

3.2. Những ý kiến ghi nhận, nghiên cứu, trao đổi, trả lời sau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi         giờ cùng ngày, biên bản được lập thành 04 bản:

- 01 bản lưu tại xã

- 01 bản gửi Phòng LĐTBXH

- 01 bản gửi Sở LĐTBXH

                                                            ........ ngày        tháng          năm 200

            Đại diện xã                                          Trưởng đoàn kiểm tra

          (ghi rõ họ tên)                                              (ghi rõ họ tên)                                                                      

Mẫu số 4.           MẪU BIÊN BẢN HỌP THAM VẤN VỚI HỘ DÂN

Hôm nay, ngày     tháng      năm 200, đoàn kiểm tra của .................... 

do Ông/Bà 

làm trưởng đoàn đã tới làm việc và tổ chức tham vấn tại xã          Huyện                tỉnh.

Tham dự cuộc họp có các thành phần:

1. Đại diện đoàn kiểm tra tỉnh (huyện):

2. Đại diện huyện

3. Đại diện xã

4. Đại diện các hộ dân, bao gồm cả hộ nghèo và hộ không nghèo (có danh sách kèm theo).

Nội dung tham vấn:

1. Trưởng đoàn kiểm tra thông báo mục đích và nội dung cuộc họp tham vấn, đưa ra các câu hỏi tham vấn.

2. Các ý kiến thảo luận của hộ dân:

2.1. Về tổ chức thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn.

2.2. Về kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo.

2.3. Về quy trình thực hiện rà soát hộ nghèo

3. Ý kiến giải đáp của đoàn kiểm tra:

3.1. Những ý kiến đã giải đáp trực tiếp

3.2. Những ý kiến ghi nhận, nghiên cứu, trao đổi, trả lời sau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi         giờ cùng ngày, biên bản được lập thành 04 bản:

- 01 bản lưu tại xã

- 01 bản gửi Phòng LĐTBXH

- 01 bản gửi Sở LĐTBXH

                                                                  ........ ngày        tháng          năm 200

                                                                                    Trưởng đoàn kiểm tra

                                                                                     (ghi rõ họ tên)                                                                      
Mẫu số 5.                     Mẫu biên bản kiểm tra

Thực hiện chương trình kiểm tra, đánh giá định kỳ, từ ngày    đến ngày    tháng  năm , đoàn kiểm tra của ................................................ 

do Ông/Bà 

làm trưởng đoàn đã tới làm kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện và kết quả thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo tại địa phương

Đoàn đã làm việc với các cơ quan:

- Cấp Huyện 

- Xã 

Đánh giá kết quả kiểm tra:

1. Ghi nhận những kết quả đã đạt được của địa phương:

- Về tổ chức triển khai thực hiện chương trình

- Về kết quả thực hiện các chính sách, dự án giảm nghèo

- Về quản lý, rà soát hộ nghèo.

2. Những vấn đề đề nghị địa phương lưu ý thêm:

- Những hạn chế trong tổ chức chỉ đạo thực hiện chương trình giảm nghèo.

- Những ý kiến phản hội qua tham vấn với cán bộ xã, hộ dân đề nghị địa phương lưu ý giải quyết.

3. Ghi nhận những kiến nghị của địa phương để báo cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết:

- Về cơ chế, chính sách

- Về nguồn lực

- Các vấn đề khác

Biên bản được lập thành 02 bản:

- 01 bản lưu tại huyện (xã)

- 01 bản báo cáo UBND cùng cấp và ban chỉ đạo Chương trình giảm nghèo cấp trên.
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